
 

 

PHƯƠNG PHÁP NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 

 Dạng bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lí 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

PHƯƠNG  PHÁP MẸO LÀM DẠNG ĐỀ NÀY 

Mở bài= dẫn dắt + nêu vấn đề 

Cách 1: Giống như những khoảng trống 

giữa các nốt nhạc mới là thứ làm nên giai 

điệu cho bản nhạc, giúp chia tách phân định 

các nốt và kết hợp chúng thành một khối 

hòa âm tuyệt vời; “khoảng trống” còn chính 

là khoảnh khắc tạm dừng trong cuộc sống 

để thư giãn, để suy nghĩ, để hướng tới 

những điều tốt đẹp khác và....(VĐNL) cũng 

chính là một khoảnh trống cần lấp đầy 

trong cuộc đời mỗi chúng ta. 

*Ví dụ: Lòng biết ơn 

Cách 1: Giống như những khoảng trống giữa các nốt 

nhạc mới là thứ làm nên giai điệu cho bản nhạc, giúp 

chia tách phân định các nốt và kết hợp chúng thành 

một khối hòa âm tuyệt vời; “khoảng trống” còn chính 

là khoảnh khắc tạm dừng trong cuộc sống để thư 

giãn, để suy nghĩ, để hướng tới những điều tốt đẹp 

khác và lòng biết ơn cũng chính là một khoảnh trống 

cần lấp đầy trong cuộc đời mỗi chúng ta… 

Cách 2: Xukhôm linxki đã từng nói: “Con 

người sinh ra không phải để tan biến đi như 

một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại 

dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người 

khác”. Thật vậy, mỗi con người sống đều 

phải tạo ra cho mình những giá trị riêng 

thật tốt đẹp. Và nhận thức được…..(vấn đề 

*Ví dụ: Sự cố gắng 

Cách 2: Xukhôm linxki đã từng nói: “Con người 

sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô 

danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong 

trái tim người khác”. Thật vậy, mỗi con người sống 

đều phải tạo ra cho mình những giá trị riêng thật tốt 

đẹp. Và nhận thức được bài học từ sự cố gắng chính 

Mở bài: 

 

Giới thiệu về vấn đề cần nghị luận  

Thân bài: 

 

Đảm bảo 5 ý sau: 

-Ý 1: Giải thích được từ khóa (VĐNL) 

-Ý 2: Nêu biểu hiện của vấn đề trong cuộc sống 

-Ý 3: Nêu ý nghĩa của VĐNL 

-Ý 4: Vấn đề đối lập, mở rộng  

-Ý 5: Bài học và liên hệ bản thân 

  

Kết bài Khẳng định lại vấn đề + thông điệp đưa ra. 



 

 

cần nghị luận) chính là một trong yếu tố để 

chúng ta làm nên điều đó. 

 

là một trong yếu tố để chúng ta làm nên điều đó. 

Cách 3: Thước đo của cuộc đời không phải 

ở chỗ nó dài hay ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử 

dụng nó như thế nào. Không có ý nghĩa 

nào khác ngoài việc bạn nên sống một cuộc 

sống có ý nghĩa với chính mình và cho mọi 

người. Và hành trình hiểu được bài học 

từ…... đã giúp tôi hiểu ra điều đó. 

*Ví dụ: Lòng dũng cảm 

Cách 3: Thước đo của cuộc đời không phải ở chỗ nó 

dài hay ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng nó như thế 

nào. Không có ý nghĩa nào khác ngoài việc bạn nên 

sống một cuộc sống có ý nghĩa với chính mình và 

cho mọi người. Và hạnh trình hiểu được bài học về 

lòng dũng cảm đã giúp tôi hiểu ra điều đó. 

 

 

Thân bài: khai triển vấn đề 

Giải thích, 

khẳng định 

vấn đề 

Vấn đề này được hiểu như thế 

nào? Mọi người quan niệm ra 

sao về hiện tượng này? 

-Có 2 cách giải thích: 

+ Giải thích nghĩa của từ qua 

việc cắt nghiã từ Hán Viêt. 

 

 

 

+ Giải thích nghĩa của từ qua việc 

tìm một số từ đồng nghĩa và trái 

nghĩa với hiện tượng được nêu 

Ví dụ 1: Tình mẫu tử (Giải thích nghĩa dựa 

trên cắt nghãi từ Hán Việt) 

+Mẫu tử: Tình cảm mẹ con 

=> Tình mẫu tử là tình cảm sâu nặng thiêng 

nhất trên cuộc đời, là tĩnh cảm của mẹ dành 

cho con trong cuộc sống 

-Ví dụ 2: Tính chăm chỉ( Giải thích nghĩa dựa 

trên tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa) 

+Tìm từ đồng nghĩa: Chăm chỉ: Cần cù, chịu 

khó, siêng năng 

+Từ trái nghĩa: Chăm chỉ: lười biếng 

=>Chăm chỉ là cần cù, chịu khó, siêng năng, 

không lười biếng trong mọi việc. 

 

-Ý 2: Biểu hiện 

Biểu hiện 
- Bình luận, nêu quan điểm cá 

nhân, bước này cần đưa ra các 

biểu hiện, tác dụng/ tác hại của 

vấn đề sau đó bày tỏ suy nghĩ 

của bản thân (thấy đúng, sai 

hay cả đúng cả sai). Lí giải cho 

quan điểm đó.  Tại sao? 

 

* VD: Niềm tin trong cuộc sống 

Ngọn lửa trong mỗi người sẽ được biểu hiện ở cách 

họ tự tin nói lên niềm tin của mình và luôn khát 

khao tìm được những người đồng hành để cùng 

nhau cố gắng chứ không hề ỷ lại chờ đợi người 

khác đến giúp đỡ trong mong manh. 



 

 

 

-Ý 3: Ý nghĩa+ dẫn chứng 

Ý nghĩa Khi ta có đức tính/ phẩm chất 

ấy ta nhận được gì? 

- Tác dụng to lớn đến quá trình 

học tập và tu dưỡng ra sao ? 

- Đến kinh tế gia đình ? 

- Đến đời sống tình cảm, quan 

hệ vơi mọi người ? 

- Đến sức khỏe ? 

- Đến uy tín và tương lai bản 

thân ? 

*Công thức sẵn: 

Khi chúng ta mang trong 

mình ý chí nghị lực, con 

người sẽ… Nghị lực sống 

giúp mỗi người hiểu được… 

Ta sẽ không thể… nếu thiếu 

đi. Khi mỗi cá nhân mang 

trong mình…, thì xã hội sẽ…. 

Đời sống của mọi người sẽ 

khoác lên mình tấm áo mới 

của…. 

 

 

 

 

*Dẫn chứng: Nêu dẫn chứng: 

Vấn đề A được thể hiện rõ qua 

câu chuyện về nhân vật B. 

Nhân vật B đã…. 

*Ví dụ: Ý chí trong cuộc sống 

Khi chúng ta mang trong mình ý chí nghị lực, con 

người sẽ tự tin vào bản thân và cuộc sống, làm tốt mọi 

công việc, lạc quan hướng đến tương lai. Chính lẽ 

sống bền bỉ và ý chí kiên định ấy đã giúp chúng ta 

chinh phục mọi thứ, làm nên cuộc sống tươi đẹp. Nghị 

lực sống giúp mỗi người hiểu được sự cố gắng vươn 

lên thử thách không phải là thứ sẵn có mà là năng lực 

cần phải rèn luyện. Kiên định ý chí, giữ vững lập 

trường, kỉ luật cao, không bao giờ né tránh hay lùi 

bước trước khó khăn thử thách, xông xáo làm việc, 

cống hiến sức mình trong công việc sẽ giúp bạn có 

sống vững mạnh an yên. Ta sẽ không thể có một cuộc 

đời ý nghĩa nếu thiếu đi bản lĩnh kiên cường sự quyết 

tâm đến cùng để chinh phục ước mơ. Khi mỗi cá nhân 

mang trong mình nghị lực sống , thì xã hội sẽ ngày 

càng phát triển văn minh tươi đẹp.Đời sống của mọi 

người sẽ khoác lên mình tấm áo mới của niềm tin, hi 

vọng để bước tới thành công. 

*Ví dụ: Ý chí trong cuộc sống 

Thông điệp đưa ra giúp cho tôi ngay lập tức nhớ đến 

chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc 

ta, suốt một đời lo cho nước, cho dân, đi nhiều nơi và 

làm đủ mọi việc. Con đường Người phải đi thật gian 

lao, vất vả nhưng với ý chí, quyết tâm, nghị  lực phi 

thường. Người đã mang đến cho dân tộc ta ánh sáng 

của độc lập tự do, một cuộc đời ấm no, hạnh phúc. 

 

 -Ý 4: Vấn đề đối lập, mở rộng 

Đối lập, mở 

rộng 

- Đối lập: Đi ngược lại vấn đề 

đang bàn luận (Đối lập với 

người thường xuyên chia sẻ 

những người chỉ giữ suy nghĩ 

cho riêng mình, đối lập với 

những người cân bằng được 

*Ví dụ: Sự cho đi 

- Bên cạnh những người sẵn sàng cho đi, không 

màng lợi ích cá nhân thì vẫn còn đâu đó những kẻ 

ích kỉ, chỉ nghĩ cho riếng mình, hoặc nếu cho đi 

cũng vì mục đichs kiếm lợi, đánh bóng tên tuổi. 



 

 

xung đột là những người bế 

tắc, không giải quyết 

được…). 

- Mở rộng: Suy tưởng nhiều 

chiều của vấn đề bàn luận 

(Nêu nêu hành động của vấn 

đề đối lập: Đối lập với 

những người cân bằng được 

xung đột  là những người bế 

tắc họ tìm cách dùng bạo 

lực, hoặc suy nghĩ bi quan… 

⇒Nêu hành động của người 

đối lập) 

⇒ Nhận xét: hành động ấy 

cần lên án/ ca ngợi…. 

-Ý 5: Bài học 

Bài học+ 

liên hệ 

- Bài học:  Đưa ra bài học 

rèn luyện cho bản thân 

mình? (Chỉ rõ cần làm gì để 

có được đức tính ấy?) 

 

- Liên hệ bản thân: Sẽ làm 

gì để hành động về VĐNL 

đang bàn bạc? 

*Ví dụ: Sự giản dị trong cuộc sống 

- Để sống giản dị, con người phải trải qua sự rèn 

luyện, cần một năng lực sống, quyết tâm cao, cũng 

cần hòa mình vào cuộc sống đế sống và cảm nhận, 

cần loại bỏ lòng tham và bù đắp tình yêu cuộc sống. 

Đó là cách để tránh mọi cám dỗ, giảm áp lực tinh 

thần và nâng cao bản lĩnh văn hoá. 

 

 

Kết bài: Khẳng định lại vấn đề + đưa ra thông điệp 

Cách 1: Có thể nói, ….là một bài học 

vô giá mà ta nhận được từ cuộc sống. 

Vì vậy, đừng để thời gian trôi qua một 

cách lãng phí mà hãy thực hành ngày từ 

hôm nay để sống một cuốc đời có ý 

nghĩa bạn nhé! 

Cách 2: Khát vọng thành công chính là 

một điểm đến mà mỗi con người đều 

hướng tới, vì vậy trên con đường tìm 

kiếm khát vọng ấy bài học về … chính 

là vạch chỉ đường cho ta chạm tới thành 

công còn vẹn nguyên giá trị cho hôm 

*Ví dụ: Sự tự tin 

Cách 1: Có thể nói, sự tự tin là một bài học vô giá mà ta 

nhận được từ cuộc sống. Vì vậy, đừng để thời gian trôi 

qua một cách lãng phí mà hãy thực hành ngày từ hôm nay 

để sống một cuốc đời có ý nghĩa bạn nhé! 

*Ví dụ: Ước mơ cao đẹp 

Cách 2: Khát vọng thành công chính là một điểm đến mà 

mỗi con người đều hướng tới, vì vậy trên con đường tìm 

kiếm khát vọng ấy bài học về nuôi dưỡng ước mơ cao đẹp 

chính là vạch chỉ đường cho ta chạm tới thành công còn 

vẹn nguyên giá trị cho hôm nay và mai sau. 

 

*Ví dụ: Tính tự lập 



 

 

nay và mai sau. 

Cách 3: Tôi tin rằng, khi bạn tự vương 

lên, tự nhận thứuc được gái trị của bản 

thân từ việc hiểu rõ thông điệp cao quý 

mà khúc tình ca…… mang lại cũng là 

lúc bạn chạm tới hành trình chinh phục 

thành công của chính mình. 

Cách 3: Tôi tin rằng, khi bạn tự vương lên, tự nhận thứuc 

được gái trị của bản thân từ việc hiểu rõ thông điệp cao 

quý mà khúc tình ca về tính tự lập mang lại cũng là lúc 

bạn chạm tới hành trình chinh phục thành công của chính 

mình. 

 

GỢI Ý MỘT SỐ CÔNG THỨC NỐI ĐOẠN HAY 

Nối đoạn Cách nối Ví dụ 

Từ mở 

bài sang 

Thân bài 

(Phần 

giải 

thích) 

- Như một lá thư gửi lại từ 

cuộc sống…/ Như một hương 

hoa mùa xuân ngọt 

ngào…/Như một bản nhặc đầy 

những nốt trầm lắng… (Chọn 1 

trong 3 cái để dùng). 

*Ví dụ: Lòng biết ơn 

-Như một hương hoa mùa ngọt ngào lòng biết ơn là…. 

 

Từ giải 

thích 

sang biểu 

hiện 

-Ngắm nhìn những thăng trầm 

của cuộc sống, ta dễ dàng nhận 

ra… 

 

 

*Tính chăm chỉ 

- Ngắm nhìn g nhận ra người chăm chỉ là người luôn 

những thăng trầm của cuộc sống, ta dễ dànhoàn 

thành công việc được giao,  

Chuyển 

từ biểu 

hiện sang 

ý nghĩa 

- Tôi tin rằng khi bạn nắm 

trong tay chiếc chìa khoá mang 

tên… thì bạn đã và đang mở ra 

cánh cửa của… 

- Hành trình chặm bước vào thế 

giới của những giá trị tốt đẹp ở 

đời chính là hành trình bạn 

chính phục được… bởi nó đã 

đem lại cho ta rất nhiều điều 

cao quý… 

*Ví dụ: Lối sống giản dị 

Tôi tin rằng khi bạn nắm trong tay chiếc chìa khoá 

mang tên lói sống giarn dị thì bạn đã và đang mở ra 

cánh cửa của sự hạnh phúc, được người khác tôn 

trọng. Sự giản dị có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó giúp 

chúng ta biết tiết kiệm và có sự cư xử đúng đắn với 

mọi người xung quanh. Lối sống giản dị mang lại cho 

con người một cuộc sống thanh bình, êm ả. Con người 

không bị ràng buộc bởi những tiện nghi. Tinh thần lúc 

nào cũng an nhàn, thoải mái 

Chuyển 

từ ý 

nghĩa 

vấn đề 

đối lập, 

mở rộng 

- Dòng đời vốn nhiều khúc cua, 

nhiều ngã rẽ nên bên cạnh 

những người… thì đâu đó… 

- Cuộc sống chẳng bao giờ xuôi 

chiều một lối, dù biết rằng …. 

Đã đem tới những tích cưc/ tiêu 

cực vậy cho mỗi chúng ta mà 

* Ví dụ: Niềm tin vào bản thân 

Dòng đời vốn nhiều khúc cua, nhiều ngã rẽ nên bên 

cạnh những người có niềm tin amnhj ẽm vào chính 

mình, thì đâu đó lại tồn tại rất nhiều người luôn thiếu 

sự tự tin vào chính mình, cũng có những người mới 

vấp ngã, thất bại lần đầu nhưng lo sợ không làm chủ 

được mình từ đó dẫn đến thất bại để lại nhiều hậu 



 

 

đâu đó vẫn có nhiều người… quả về sau. Hay cũng có nhiều người ngay từ nhỏ đã 

đủ đầy về vật chất, sống dựa vào bố mẹ mà khi ra 

ngoài không làm chủ được bản thân trước nhiều khó 

khăn thử thách . 

Chuyển 

từ vấn đề 

đối lập 

sang bài 

học, liên 

hệ 

- Mở cửa và nhìn ngắm thế giới 

rồi nhìn lại chính mình, tôi thấy 

mình thật may mắn khi đã + 

việc tích cực đã làm. Bởi vậy, 

tôi tự nhủ hành trình sống có 

…..chính là hành trình vô tận 

để tôi chạm tay vào một một 

sống ý nghĩ, có ích cho đời.  

*Sự cống hiến 

Mở cửa và nhìn ngắm thế giới rồi nhìn lại chính mình, 

tôi thấy mình thật may mắn khi đã sống và đóng góp 

hết sức mình cho tổ quốc hôm nay bằng cả trí tuệ và 

trái tim. Bởi vậy, tôi tự nhủ hành trình cống hiến chính 

là hành trình vô tận để tôi chạm tay vào một một sống 

ý nghĩ, có ích cho đời. 

 

ĐỀ THAM KHẢO: Viết bài văn nêu suy nghĩ của em về giá trị của niềm tin trong cuộc sống? 

 

Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận: bàn về giá trị của niềm tin trong cuộc sống 

Thân bài: 

- Ý 1: Giải thích: là sự tin tưởng một cách tích cực vào sự việc nào đó hình thành từ trong ý niệm, 

thuộc về tư tưởng của con người. 

- Ý 2: BIểu hiện: thể hiện qua lời nói, tâm hồn, suy nghĩ, tính cách của mỗi người 

- Ý 3: Ý nghĩa/vai trò của niềm tin 

+ Là năng lượng tiếp sức cho chúng ta trên hành trình chạm tới mơ ước, hoàn thành lý tưởng sống 

của mình. 

+ Là nguồn điều hành những quyết định của não bộ, quyết định rằng việc mình định làm có đáng 

tin tưởng không. 

+ Niềm tin vào bản thân giúp mỗi người hoàn thành những dấu mốc công việc dù khó khăn nhất, 

thậm chí là nằm ngoài khả năng của họ… 

- Ý 4: Vấn đề đối lập mở rộng: 

+ Thiếu niềm tin vào bản thân dẫn đến thiếu nguồn động lực, hệ quả là sự khó khăn để có thể thành 

công. 

+ Trong xã hội, việc thiếu niềm tin giữa con người với con người khiến các mối quan hệ trở nên 

nhạt nhẽo, đầy sự nghi ngờ, khó đoàn kết và chia sẻ. 

- Ý 5: bài học nhận thức, hành động tự rút ra 

+ Với mỗi cá nhân, quan trọng nhất là phải tin tưởng vào chính bản thân mình, sau đó phải tạo cho 

mình lòng tin vào những điều tốt đẹp hiện hữu trong cuộc sống, không đánh mất lý tưởng sống của 

bản thân. 

+ Đặt niềm tin vào những người khác, đặc biệt là những người thân trong gia đình để cảm thấy 

cuộc sống có ý nghĩa và biết trân trọng những giá trị đó hơn. 



 

 

+ Trái lại, tự tin không có nghĩa là tự kiêu, tự phụ, quá tự tin vào bản thân dẫn đến chủ quan, dễ 

thất bại 

Kết bài: Khẳng định lại vấn đề nghị luận 

 

Bài viết tham khảo: 

Đề bài: Viết bài văn nêu suy nghĩ của em về giá trị của niềm tin trong cuộc sống? 

             “Hãy nhìn con chim đậu trên cành liễu: Nó thấy cánh sắp gãy mà vẫn vui vẻ hót vì biết 

rằng mình vẫn còn đôi cánh” (V. Huygo) - Chú chim đậu trên cành nhưng không sợ cành gãy vì nó 

tin vào đôi cánh, tin vào chính mình. Con người ta cũng vậy, trên chặng đường ta đi, bất cứ lúc nào 

cũng phải đứng trên vực thẳm khó khăn và ta có niềm tin mọi thứ sẽ được cứu vớt. Bởi thế trong 

cuộc sống niềm tin chính là một món quà vô cùng ý nghĩa trên hành trình ta đi. 

               Như một lá thư đầy ý nghĩa gửi lại từ cuộc sống “Niềm tin vào bản thân” là niềm tin vào 

chính mình, vào năng lực, trí tuệ, phẩm chất, giá trị của mình trong cuộc sống. Đó còn là mình hiểu 

mình và tự đánh giá được vị trí, vai trò của mình trong các mối quan hệ của cuộc sống. Khi ta đánh 

mất niềm tin vào bản thân là ta đánh mất tất cả, đánh mất những điều kiện cơ bản và cần thiết để 

đạt đến những giá trị quý báu khác. Câu nói nhắc nhở chúng ta hãy có niềm tin vào bản thân, đó là 

bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của mỗi người và là nền tảng của niềm yêu cuộc sống, là con đường 

dẫn tới mọi sự thành công. 

                  Ngắm nhìn những thăng trầm của cuộc sống, ta dễ dàng nhận ra niềm tin là một thứ vô 

giá, đáng nâng niu, trần trọng ở đời và lưu giữ nơi trái tim ta. Vì niềm tin vào bản thân là điều cần 

thiết ở mỗi con người. Mỗi chúng ta luôn mang trong mình những hoài bão, ước mơ riêng. Tôi tin 

rằng khi bạn đã và đang cầm trong tay chiếc chìa khoá của niềm tin bạn  sẽ xác định được con 

đường tương lai riêng và nếu như con đường tàu mơ ước ấy bị cuộc sống đẩy va vào những tảng đá 

sắc cạnh của thực tế thì họ càng vững vàng vượt qua. Họ tin vào ý chí, nghị lực nên “nghịch cảnh 

chính là cơ hội để họ bứt phá” (Henry Fielding). Không những vậy niềm tin còn đem lại cho ta tình 

yêu cuộc sống, yêu con người và luôn hy vọng hướng tới những điều tốt đẹp. Như vậy, phải chăng 

niềm tin chính là “món quà quý báu” mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta. Đánh mất niềm tin thì con 

người sẽ không còn ý chí, nghị lực để vươn lên bởi “thiếu tự tin là nguyên nhân của phần lớn thất 

bại” (Bovee) và “niềm tin mà chúng ta dành cho năng lực bản thân sẽ ảnh hưởng một cách sâu sắc 

đến năng lực chính mình”. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, người thiếu tự tin chỉ cần vướng mắc 

nhỏ đã lo sợ về bản thân không đủ bản lĩnh để vượt qua, dần buông xuôi phó mặc, đầu hàng số 

phận và đánh mất chính mình. Khi ấy ta đã để đánh mất đi những điều quý giá như tình yêu, hạnh 

phúc, cơ hội và thời gian… thậm chí là cả sự sống của chính mình. 

               Trong cuộc sống, không phải con đường nào cũng bằng phẳng mà nó đôi khi là gồ ghề, 

khúc khuỷu. Nhưng lúc này vẫn có bao con người sẵn sàng vượt qua. Tiêu biểu trong số đó là 

Roger Bannister. Bạn có tin rằng ta có thể chạy một dặm trong một phút không? Ông ấy thì tin. 

Ông đã quyết tâm thực hiện đều không thể này bằng việc thể dục hằng ngày và luôn không ngừng 

lặp lại trong tâm trí rằng mình có thể làm được và ông đã thành công. Hay vận động viên Glenn 

Cunningham khi còn nhỏ là một cậu bé bị bỏng nặng, phần thân dưới hoàn toàn bị mất cảm giác. 

Không cam chịu suốt cuộc đời gắn liền với chiếc xe lăn, bằng niềm tin của chính mình, anh đã 



 

 

vươn lên tất cả và trở thành huyền thoại của làng điền kinh Mỹ. Có thể nói, niềm tin đã tạo nên 

điều kì diệu trong cuộc sống. 

               Tuy nhiên, ngày nay, có những người luôn thiếu sự tự tin vào chính mình, cũng có những 

người mới vấp ngã, thất bại lần đầu nhưng lo sợ không làm chủ được mình từ đó dẫn đến thất bại 

để lại nhiều hậu quả về sau. Hay cũng có nhiều người ngay từ nhỏ đã đủ đầy về vật chất, sống dựa 

vào bố mẹ mà khi ra ngoài không làm chủ được bản thân trước nhiều khó khăn thử thách. Và họ 

đều cần lên án, phê phán. 

Mỗi chúng ta đều cần nhận thức được tự tin là điều cần thiết nên có ở mỗi người. Nhưng tự tin là 

cũng phải đi liền với sự khiêm tốn, cẩn trọng, đừng tự tin một cách thái quá mà bước sang ranh 

giới của tự kiêu, tự phụ. Đừng bao giờ từ bỏ chính mình, bạn hãy tiếp tục đi và rồi bạn sẽ đến đích. 

Nếu có cảm thấy mệt mỏi, bạn hãy nhìn vào những điều tốt đẹp trong quá khứ để có thể vực dậy 

niềm tin. Hãy hài lòng với những gì mà bạn đang sở hữu, luôn nhìn mọi việc theo chiều hướng tốt 

đẹp. Đừng để nỗi sợ hãi cản trở bạn thực hiện những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Niềm tin giúp 

bạn sống lạc quan hơn, giảm bớt căng thẳng, lo âu, phiền muộn. Đồng thời đem đến nguồn năng 

lượng sống tích cực tới cho mọi người. Nếu xung quanh mình là những người luôn tự tin, bạn sẽ 

cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. 

             Niềm tin sẽ trở thành động lực thúc đẩy chúng ta vượt qua khó khăn, bất hạnh, như nhà 

văn Nguyễn Khải đã viết: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt 

yếu là phải có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”. Cuộc sống này không gì không thể, 

chỉ cần có niềm tin vào bản thân mọi ranh giới “sẽ dần bị xóa bỏ và bạn sẽ thành công”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHƯƠNG PHÁP NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 

A. Dạng bài văn nghị luận về một hiện tượng xã hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHƯƠNG PHÁP MẸO NLXH  

Mở bài= dẫn dắt + nêu vấn đề 

 

Cách 1: Nếu ví cuộc sống là một bức 

tranh muôn màu muôn vẻ thì chắc hẳn 

ở đó sẽ có màu xanh của niềm tin, hi 

vọng, có sắc đỏ của tình cảm yêu 

thương, có sắc tím của sự thủy chung, 

gắn bó. Và thật may mắn/đáng buồn khi 

trong bức tranh ấy còn có + màu sắc 

tương ứng + của + Vấn đề nghị luận 

(VĐNL) 

Nếu ví cuộc sống là một bức tranh muôn màu muôn vẻ 

thì chắc hẳn ở đó sẽ có màu xanh của niềm tin, hi vọng, 

có sắc đỏ của tình cảm yêu thương, có sắc tím của sự 

thủy chung, gắn bó. Và thật đáng buồn khi trong bức 

tranh ấy còn có màu đen xấu xí của thói quen vứt rác 

bừa bãi của con người hôm nay. 

Cách 2: Xã hội của chúng ta hiện nay 

đang đứng trước nhiều thách thức như: 

tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, 

nạn tham nhũng, bệnh vô cảm… Một 

trong những vấn đề thách thức hàng đầu 

hiện nay đó chính là (…). Đây là một 

hiện tượng xấu có nhiều tác hại mà ta 

cần lên án và loại bỏ. 

Xã hội của chúng ta hiện nay đang đứng trước nhiều 

thách thức như: tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, 

nạn tham nhũng, bệnh vô cảm… Một trong những vấn 

đề thách thức hàng đầu hiện nay đó chính là thói quen 

xả rác bừa bãi của con người. Đây là một hiện tượng 

xấu có nhiều tác hại mà ta cần lên án và loại bỏ. 

Cách 3: Cuộc sống nằm ở trong tay Cuộc sống nằm ở trong tay chúng ta cũng giống như 

Mở bài: 

 

Giới thiệu về vấn đề cần nghị luận (Bám theo công thức về 

dạng đề ở dưới đây) 

Thân bài: 

 

Đảm bảo 5 ý sau: 

-Ý 1: Giải thích được từ khóa (VĐNL) 

-Ý 2: Nêu thực trạng của vấn đề trong cuộc sống 

-Ý 3: Nêu nguyên nhân khách qua, chủ quan của VĐNL 

-Ý 4: Nêu hậu quả + dẫn chứng, / kết quả nếu vấn đề tốt  

-Ý 5: Bài học và liên hệ bản thân 

  

Kết bài Khẳng định lại vấn đề + thông điệp đưa ra. 



 

 

chúng ta cũng giống như cây bút chì 

nằm trong tay người họa sĩ. Bức tranh 

cuộc đời có đẹp hay không là do những 

gì ta đã vẽ lấy. Sống không chỉ để ghi 

dấu sự có mặt của mình trên đời mà 

sống phải cho có ý nghĩa, vậy nên một 

trong những việc làm có ý nghĩa nhất 

trong cuộc đời mỗi con người là nhận ra 

được bài học có giá trị từ…. 

cây bút chì nằm trong tay người họa sĩ. Bức tranh cuộc 

đời có đẹp hay không là do những gì ta đã vẽ lấy. Sống 

không chỉ để ghi dấu sự có mặt của mình trên đời mà 

sống phải cho có ý nghĩa, vậy nên một trong những 

việc làm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mỗi con người 

là nhận ra được bài học có giá trị từ vấn đề ô nhiễm môi 

trường  trong cuộc sống ngày hôm nay. 

Cách 4: Nhà văn Phạm Lữ Ân từng 

viết: “Dẫu biết trăm năm là hữu hạn, cớ 

gì ta không sống thật sâu”. Thời gian là 

vô hạn, năm tháng của con người là hữu 

hạn chính vì thế những triết lý sống để 

có được một cuộc đời ý nghĩa luôn là 

điều mà chúng ta theo đuổi. Và 

………là một bài học như vậy.  

Nhà văn Phạm Lữ Ân từng viết: “Dẫu biết trăm năm là 

hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu”. Thời gian là vô 

hạn, năm tháng của con người là hữu hạn chính vì thế 

những triết lý sống để có được một cuộc đời ý nghĩa 

luôn là điều mà chúng ta theo đuổi. Và cách giải quyết 

khi bị tổn thương vì những thông tin sai lệch hay bình 

luận tiêu cực trên mạng xã hội là một bài học như vậy. 

 

-Ý 1: Giải thích được từ khóa (VĐNL) 

Thân bài: khai triển vấn đề 

Giải thích, 

khẳng định 

vấn đề 

Hiện tượng này được hiểu như 

thế nào? Mọi người quan niệm 

ra sao về hiện tượng này? 

- Có 2 cách giải thích: 

+Giải thích nghĩa của từ qua 

việc cắt nghiã từ Hán Viêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Bạo lực học đường: (Giải thích nghĩa dựa 

trên cắt nghãi từ Hán Việt) 

+ Bạo lực: Sử dụng sức mạnh thể chất để thực hiện 

hành vi như: Đánh đập thô bạo, ngang ngược, bất 

chấp công lý, đạo lý, xúc phạm,… tác động đến 

thân thể của một người khiến họ bị tổn thương về 

mặt thể chất và tinh thần. 

+ Học đường là môi trường, không gian sinh hoạt, 

học tập của các đối tượng là học sinh, sinh viên. 

Tại đây học sinh, sinh viên sẽ được nhà trường đào 

tạo, giảng dạy những kiến thức văn hóa xã hội và 

rèn luyện thể lực,… để trở thành một người có ích 

cho xã hội. 

=> Bạo lực học đường là những hành vi thô bạo, 

ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm 

trấn áp người khác gây nên những tổn thương về 

tinh thần và thể xác diễn ra trong phạm vi trường 

học mà đối tượng gánh chịu chủ yếu là các học 

sinh và sinh viên. 



 

 

 

 

+Giải thích nghĩa của từ qua 

việc tìm một số từ đồng nghĩa 

và trái nghĩa với hiện tượng 

được nêu 

-Ví dụ 2: Ô nhiễm môi trường( Giải thích nghĩa 

dựa trên tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa) 

+Tìm từ đồng nghĩa: Ô nhiễm: Bẩn, nhiễm độc, 

Môi trường: thế giới tự nhiên 

+Từ trái nghĩa: Ô nhiễm: Sạch sẽ (Chuyển thành 

không còn sạch) 

=>Ô nhiễm môi trường là môi trường tự nhiên bị 

nhiễm đọc, nhiễm bẩn, không còn sạch sẽ. 

 

- Ý 2: Nêu thực trạng của vấn đề trong cuộc sống 

Thực 

trạng 

-Thông thường cần dùng số 

liệu, dẫn chứng, hình ảnh cụ 

thể, nhưng do có quá nhiều vấn 

đề mà có thể chúng ta không 

biết đến, nên cần dùng hai từ 

khóa sau: (Cần viết cả 2 ý 

dưới) 

+ Hàng ngày, hàng giờ (vấn đề 

nghị luận) vẫn có xu hướng gia 

tăng và chưa có dấu hiệu giảm, 

ngay trong cuộc sống ta dễ 

dàng bắt găp (liệt kê các hình 

ảnh của vấn đề)... 

+ Không khó để thấy nếu dạo 

qua các trang mạng xã hội chỉ 

cần gõ cụm từ (Vấn đề nghị 

luận) thì hàng trăm video, hàng 

nghìn hình ảnh, thông tin mới 

nhất (về vấn đề) sẽ hiện ra một 

cách rõ ràng, đầy đủ nhất. 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Ô nhiễm môi trường 

+ Hàng ngày, hàng giờ vấn đề ô nhiễm môi trường 

vẫn có xu hướng gia tăng và chưa có dấu hiệu 

giảm, ngay trong cuộc sống ta dễ dàng bắt găp 

những bãi rác lớn nhỏ được mọc lên ở đường làng, 

ngõ xóm, ao hồ sông suối vẩn đục... 

+ Không khó để thấy nếu dạo qua các trang mạng 

xã hội chỉ cần gõ cụm từ ô nhiễm môi trường thì 

hàng trăm video, hàng nghìn hình ảnh, thông tin 

mới nhất về hiện tượng này sẽ hiện ra một cách rõ 

ràng, đầy đủ nhất. 

 

-Ý 3: Nêu nguyên nhân khách qua, chủ quan của VĐNL 

Nguyên 

nhân 

(Những hiện tượng trong đời 

sống luôn bắt nguồn từ những suy 

nghĩ, hành động của mọi người 

khi chịu ảnh hưởng từ điều kiện 

sống xung quanh. Sở dĩ có hiện 

tượng + VĐNL + là bởi….) 

 

Ví dụ: Về hiện tượng Ô nhiễm môi trường 

Những hiện tượng trong đời sống luôn bắt nguồn 

từ những suy nghĩ, hành động của mọi người khi 

chịu ảnh hưởng từ điều kiện sống xung quanh. 

Sở dĩ có hiện tượng vứt rác bừa bãi như hiện 

nay: 

 



 

 

 

+Nguyên nhân khách quan (xã 

hội, môi trường sống…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

+Nguyên nhân chủ quan (suy 

nghĩ, hành vi, thái độ của những 

người liên quan) là gì? 

 

 

+ Khách quan, có thể thấy việc tuyên truyền, 

giáo dục ý thức cho người dân của các cơ quan 

chuyên trách đối với việc bảo vệ môi trường chưa 

thực sự cao. Thói quen này có thể hình thành do 

lối sinh hoạt truyền lại từ những đời trước, hoặc 

chưa được giáo dục về việc để rác đúng nơi quy 

định cũng như nhận thức của người dân về ô 

nhiễm môi trường còn hạn chế. Các qui định xử 

phạt lại thiếu và chưa thật nghiêm khắc.  

+Về chủ quan, ta thấy rất nhiều người không có ý 

thức bảo vệ môi trường tiện tay thì vứt, cốt sao 

sạch nhà mình, còn ngoài đường ra sao thì kệ. Họ 

đâu ý thức rằng những việc làm tưởng như rất 

bình thường, đó lại có tác hại lớn thế nào đến môi 

trường sống của chính họ và những người xung 

quanh. 

 

-Ý 4: Nêu tác động + dẫn chứng của VĐNL 

Tác động   

-Từ vấn đề nghị luận ta sẽ 

xác định các tác động (ảnh 

hưởng của nó đối với tâm lí, 

sức khoẻ, mối quan hệ… đối 

với cá nhân mình và những 

người xung quanh) 

 

+Tác động tích cực (Những 

tác động tốt): Khiến tâm lí 

vui vẻ, thoải mái, xây dựng 

đuọc những mối quan hệ tốt 

đẹp, là bài học trong quá 

trình trưởng thành. 

+Tác động tiêu cực (Tác 

động xấu): buồn chán, stress, 

các mối quan hệ không bền 

vững,…. 

 

⇒ Có những vấn đề sẽ ảnh 

Ví dụ: Xung đột trong gia đình ở lứa tuổi học 

sinh  

- Tích cực: Khiến các thành viên trong gia đình hiểu 

rõ về nhau hơn, có thể nhận biết đuọc những áp lục, 

suy nghĩ của những người khác trong gia đình. 

- Tiêu cực: Khi có xung đột, người trong cuộc có 

thể to tiếng, nặng lời, thậm chí có hành vi bạo lực. 

Một số người còn áp dụng bạo hành lạnh để đả kích 

đối phương. Chính xung đột là nguyên nhân tạo ra 

khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Gây ra các vấn 

đề tâm lý cho các thành viên, đặc biệt là con cái 

như: stress trầm cảm. Các thành viên ngày càng xa 

cách nhau, thậm chí dẫn đến gia đình tan vỡ. 

Ví dụ: Về hiện tượng Ô nhiễm môi trường (chỉ có 

tiêu cực) 

-Hậu quả: Hành động này làm xấu cảnh quan thiên 

nhiên gây mất mĩ quan đường phố. Nguy hại hơn, 

nó làm cho môi trường sống của chúng ta lại ô 

nhiễm: Vứt rác ra sông hồ làm ô nhiễm nguồn nước, 

chôn rác không phân hủy làm ô nhiễm đất, làm ô 



 

 

hưởng cả tiêu cực và tích 

cực, nhưng có những vấn đề 

chỉ tác động một mặt nên 

cần suy nghĩ và lập luận 

chắc chắn khi ta trình bày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dẫn chứng +Nhận xét: Cần 

tìm những dẫn chứng hợp lí 

với vấn đề nghị luận +Nhận 

xét về dẫn chứng liên quan 

đến vấn đề nghị luận. .(Làm 

theo hay không làm theo) 

nhiễm không khí, ô nhiễm tầm nhìn. Gây ảnh hưởng 

xấu đến các loài sinh vật chứ không kể riêng con 

người. Sức khỏe của con người suy giảm, dễ mắc 

các bệnh về hô hấp, về tiêu hóa, ung thư. Các loại 

sinh vật sống ở biển, hồ sẽ chết vì nuốt phải rác 

không phân hủy, chết vì nguồn nước quá ô nhiễm 

gây hoang mang cộng đồng. 

- Dẫn chứng: Việc sử dụng thời gian hợp lí: 

+ Thống kê năm 2023 của Vietnam Digital 

Advertising, trung bình hàng ngày mỗi người Việt 

Nam dành khoảng 6 tiếng 42 phút - tương đương 

với 1/4 ngày, để truy cập Internet trên tất cả các 

thiết bị. Trong đó, 2 tiếng 33 phút được dành để 

truy cập vào các mạng xã hội, cao hơn so với mức 

trung bình của thế giới là 2 tiếng 16 phút. ⇒ Con số 

này cho thấy, có rất nhiều người sử dụng thời gian 

rảnh rỗi để chìm trong thế giới ảo trên mạng; thay 

vì dành thời gian gắn kết với gia đình, bạn bè hoặc 

tham gia các hoạt động bổ ích ngoài xã hội. (Dẫn 

chứng đòi hỏi thường xuyên theo dõi kiến thức xã 

hội ⇒Khó).  

+ Mạc Đĩnh Chi: Nhà nghèo ông thường tranh thủ 

mội thời gian để học, buổi tối Mạc Đĩnh Chi còn 

bắt đom đóm cho vào vỏ trứng tạo ra ánh sáng mà 

học bài ⇒ Đây chính là một tấm gương sáng về 

viêc biết sử dụng thời gian hợp lí mà chúng ta cần 

học hỏi. (Nên sử dụng dạng dẫn chứng này để tránh 

soi sót về số liệu khi làm bài ⇒ Dễ hơn) 

Ví dụ: Về hiện tượng Ô nhiễm môi trường 

-Dẫn chứng: Ở Sing-ga-po, những người vứt rác ra 

đường hoặc những nơi công cộng dù là rác rất nhỏ 

như mẩu thuốc lá hay vỏ kẹo cao su. Cũng bị phạt 

rất nặng.  

 

-Nhận xét: Đó chính là một kinh nghiệm mà đất 

nước ta cần học tập. 

 

 

- Ý 5: Vấn đề đối lập +Mở rộng 



 

 

Đối lập, mở 

rộng 

- Đối lập: Đi ngược lại vấn đề 

đang bàn luận (Đối lập với 

người thường xuyên chia sẻ 

những người chỉ giữ suy nghĩ 

cho riêng mình, đối lập với 

những người cân bằng được 

xung đột là những người bế 

tắc, không giải quyết được…). 

- Mở rộng: Suy tưởng nhiều 

chiều của vấn đề bàn luận 

(Nêu nêu hành động của vấn 

đề đối lập: Đối lập với những 

người cân bằng được xung đột  

là những người bế tắc họ tìm 

cách dùng bạo lực, hoặc suy 

nghĩ bi quan… ⇒ Nêu hành 

động của người đối lập) 

Ví dụ: Xung đột của tuổi học trò. 

-Đối lập:Có những người khi gặp xung đột biết 

cách giải quyết êm đẹp hoặc ít khi để ra xung đột, 

nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều người không 

giải quyết được mâu thuẫn mà càng đẩy lên cao 

trào, thường xuyên gây ra xung đột với người khác. 

- Mở rộng: Tuy nhiên trong cuộc sống để không 

xảy ra xung đột nhiều người chọn cách im lặng, bỏ 

qua để người khác xúc phạm hoặc bắt nạt mà 

không phản kháng. Có những người lại chọn cách 

dùng bạo lục để giải quyết những xung đột ấy. 

 

-Ý 6: giải pháp 

Giải pháp+ 

liên hệ 

-Giải pháp: Căn cứ vào 

nguyên nhân để đưa ra giải 

pháp (Nguyên nhân nào, 

giải pháp đấy: Nguyên nhân 

do ý thức cá nhân kém, giải 

pháp: Tuyên truyền nâng 

cao ý thức cá nhân về 

VĐNL....) 

 

 

 

-Liên hệ bản thân: Sẽ làm gì 

để hành động về VĐNL 

đang bàn bạc? 

 

-Giải pháp: 

+ Cần có những hình thức xử phạt thật nghiêm hành 

động này. Bên cạnh đó, các ban ngành chính quyền, 

các cơ quan chức năng, đoàn thể. Cần đẩy mạnh 

hơn nữa việc tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ 

môi trường cho người dân để họ không vứt rác bừa 

bãi. Mặt khác chúng ta cần tích cực trồng cây xanh, 

phủ đồi trọc giữa môi trường Xanh – Sạch – Đẹp. 

Ví dụ: Trách nhiệm của thanh niên đối với đất 

nước 

Bước vào thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì 

ai nắm được tri thức thì mới có thể xây dựng đất 

nước, lèo lái chiếc thuyền số phận của non sông Tổ 

quốc. Và nhiệm vụ của chúng ta phải học, học nữa, 

học mãi. Nhà nước phải tạo mọi điều kiện để chúng 

ta dễ dàng tiếp cận tri thức thì tương lai dân tộc mới 

xán lạn, lấp lánh hào quang. 

 

  Kết bài 

Khẳng định lại vấn đề + đưa ra thông điệp 



 

 

Thông điệp em muốn gửi tới qua bài 

viết này là gì? 

-Hiện tượng tích cực: Như vậy, VĐNL 

chính là một tia sáng lấp lánh tạo nên 

vầng hào quang cho những ai đang sở 

hữu. Trên bầu trời ngàn vạn vì tinh tú, 

hãy là một ngôi sao tỏa sáng rạng ngời 

với ánh sáng của.......... 

-Hiện tượng tiếu cực: Cuộc sống quanh 

ta muôn màu muôn vẻ vẫn còn đó mảng 

màu tối tăm, đáng buồn mang tên 

VĐNL. Vì vậy, ngay từ ngày hôm nay 

bằng những nhận thức và hành động 

tích cực, mỗi người hãy....(hành động 

cụ thể) 

Ví dụ: Trách nhiệm của tuổi trẻ 

-Như vậy, trách nhiệm của tuổi trẻ chính là một tia 

sáng lấp lánh tạo nên vầng hào quang cho những ai 

đang sở hữu. Trên bầu trời ngàn vạn vì tinh tú, hãy là 

một ngôi sao tỏa sáng rạng ngời với ánh sáng của tuổi 

trẻ hôm nay. 

 

\ 

- Ví dụ: Thói quen bảo vệ môi trường 

Cuộc sống quanh ta muôn màu muôn vẻ vẫn còn đó 

mảng màu tối tăm, đáng buồn mang tên thói quen vứt 

rác bừa bãi. Vì vậy, ngay từ ngày hôm nay bằng những 

nhận thức và hành động tích cực, mỗi người hãy chung 

tay bao vệ môi trường, bảo vệ sự sống của chúng ta từ 

hành động nhỏ nhất vứt rác đúng nơi quy định. 

 

 

PHƯƠNG PHÁP NỐI ĐOẠN HAY BẰNG CÔNG THỨC 

Nối đoạn Cách nối Ví dụ 

 

Từ mở 

bài sang 

Thân bài 

(Phần 

giải 

thích) 

- Giống như những khoảng 

trống giữa các nốt nhạc mới là 

thứ làm nên giai điệu cho bản 

nhạc, giúp chia tách phân định 

các nốt và kết hợp chúng thành 

một khối hòa âm tuyệt vời; 

“khoảng trống” còn chính là 

khoảnh khắc tạm dừng trong 

cuộc sống để thư giãn, để suy 

nghĩ, để hướng tới những điều 

tốt đẹp khác, vậy nên…. Phải 

chăng là… 

- Cuộc sống giống như một 

dòng nước trong xanh lững lờ 

trôi, không cần đến những cơn 

sóng dữ dội khiến ta thấy chao 

đảo ngả nghiêng, không cần 

đến những màu sắc rực rỡ vì 

chỉ làm cho ta thêm huyễn ảo 

*Ô nhiễm môi trường: 

-Giống như những khoảng trống giữa các nốt nhạc 

mới là thứ làm nên giai điệu cho bản nhạc, giúp 

chia tách phân định các nốt và kết hợp chúng thành 

một khối hòa âm tuyệt vời; “khoảng trống” còn 

chính là khoảnh khắc tạm dừng trong cuộc sống để 

thư giãn, để suy nghĩ, để hướng tới những điều tốt 

đẹp khác, vậy nên ô nhiễm môi trường phải chăng 

là hiện tượng để chỉ việc môi trường đang…. 

 

*Quan điểm về “lối sống xanh” 

- Cuộc sống giống như một dòng nước trong xanh 

lững lờ trôi, không cần đến những cơn sóng dữ dội 

khiến ta thấy chao đảo ngả nghiêng, không cần đến 

những màu sắc rực rỡ vì chỉ làm cho ta thêm huyễn 

ảo về hạnh phúc. Trên hành trình hữu hạn của đời 

người, ta chỉ cần những giá trị tinh thần bao bọc 

tâm hồn trước cuộc đời lắm nỗi thăng trầm, do đó 

khi ta hiểu được rõ ràng quan điểm về lối sống 



 

 

về hạnh phúc. Trên hành trình 

hữu hạn của đời người, ta chỉ 

cần những giá trị tinh thần bao 

bọc tâm hồn trước cuộc đời 

lắm nỗi thăng trầm, do đó khi 

ta hiểu được… 

- Như một lá thư gửi lại từ 

cuộc sống…/ Như một hương 

hoa mùa xuân ngọt 

ngào…/Như một bản nhặc đầy 

những nốt trầm lắng… (Chọn 1 

trong 3 cái để dùng). 

xanh là một lối sống… 

 

* Cách xử lí thông tin xuyên tạc trên mạng: 

Như một lá thư đầy ý nghĩa được gửi lại từ cuộc 

sống, xuyên tạc thông tin cá nhân trên mạng xã hội 

là việc một người đăng những thông tin không có 

thật, mang hướng bôi nhọ, hạ thấp danh dự của 

người khác để điều hướng dư luận, công kích cá 

nhân vì lí do riêng; còn bình luận tiêu cực là khi 

bạn đưa ra những nhận xét không hay, nói xấu cá 

nhân nào đó trên không gian mạng. 

Từ giải 

thích 

sang biểu 

hiện 

-Ngắm nhìn những thăng trầm 

của cuộc sống, ta dễ dàng nhận 

thấy hàng ngày, hàng giờ đi 

qua đời ta… 

 

 

 

- Cuộc sống giống như một con 

thác chảy theo dòng thời gian, 

đối với vài người thì nó uốn 

lượn xinh đẹp, đối với một số 

khác thì nó chảy xiết đầy nguy 

hiểm, vậy nên có lẽ …..trong 

cuộc sống của chúng ta ngày 

hôm nay cũng tựa như một 

dòng thác chảy xiết khi hàng 

ngày hàng giờ… 

*Ô nhiễm môi trường: 

- Ngắm nhìn những thăng trầm của cuộc sống, ta dễ 

dàng nhận thấy hàng ngày, hàng giờ đi qua đời ta 

vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn còn trở thành vấn 

đề nhức nhối, có xu hướng gia tăng.  

*Tình trạng thiếu nước sạch 

- Cuộc sống giống như một con thác chảy theo 

dòng thời gian, đối với vài người thì nó uốn lượn 

xinh đẹp, đối với một số khác thì nó chảy xiết đầy 

nguy hiểm, vậy nên có lẽ tình trạng thiếu nước sạch 

trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay cũng 

tựa như một dòng thác chảy xiết khi hàng ngày 

hàng giờ…. 

Chuyển 

từ biểu 

hiện sang 

nguyên 

nhân 

-Dòng chảy cuộc đời không 

như một khúc cua mà ở đó bất 

cứ điều gì xảy ra cũng đều 

mang quy luật riêng của nó. 

Vậy nên… cũng vậy chắc chắn 

nó được bắt nguồn từ rất nhiều 

nguyên nhân khác nhau. 

- Vậy, nguyên nhân của ….này 

xuất phát từ đâu? 

*Ô nhiễm môi trường: 

-Dòng chảy cuộc đời không như một khúc cua mà ở 

đó bất cứ điều gì xảy ra cũng đều mang quy luật 

riêng của nó. Vậy nên, ô nhiễm môi trường cũng 

vậy chắc chắn nó được bắt nguồn từ rất nhiều 

nguyên nhân khác nhau. 

*Quan điểm về “lối sống xanh” 

- Vậy, nguyên nhân của quan điểm này xuất phát từ 

đâu? 

Chuyển -Bầu trời sẽ đổ cơn mưa khi *Ô nhiễm môi trường: 



 

 

từ 

nguyên 

nhân 

sang tác 

động 

mây đen kéo về, hàng cây sẽ 

héo úa, lịu tàn khi không được 

gieo trồng trên mảnh đất tốt, do 

đó khi con người…. thì chắc 

chắn chúng ta sẽ phải nhận lại 

những điều tích cực/ tiêu cực 

vô cùng… 

- Bầu trời sẽ đổ cơn mưa khi mây đen kéo về, hàng 

cây sẽ héo úa, lịu tàn khi khôg được gieo trồng trên 

mảnh đất tốt, do đó khi con người làm môi trường ô 

nhiễm thì chắc chắn chúng ta sẽ phải nhận lại 

những hậu quả vô cùng đau lòng từ những hành 

động ấy.  

Chuyển 

từ hậu 

quả sang 

vấn đề 

đối lập, 

mở rộng  

-Dòng đời vốn nhiều khúc cua, 

nhiều ngã rẽ nên bên cạnh 

những người… 

 

 

 

 

 

-Cuộc sống chẳng bao giờ xuôi 

chiều một lối, dù biết rằng vấn 

đề…. Đã đem tới những tích 

cưc/ tiêu cực vậy cho mỗi 

chúng ta mà đâu đó vẫn có 

nhiều người…. 

* Gian lận trong thi cử 

-Dòng đời vốn nhiều khúc cua, nhiều ngã rẽ nên 

bên cạnh những người luôn tìm mọi cách gian 

lận trong thi cử thì vẫn có những người cố gắng 

bằng nỗ lực của chính mình để đạt được thành 

quả tốt nhất trong học tập. 

 

*Ví dụ: Sử dụng thời gian hợp lí 

- Cuộc sống chẳng bao giờ xuôi chiều một lối, dù 

biết rằng vấn đề sử dụng thời gian hợp lí đã đem tới 

những tích cực cho mỗi chúng ta vậy mà đâu đó 

vẫn có nhiều người không biết cân bằng giữa thời 

gian học tập, vui chơi, lẵng phí thời gian vào những 

việc vô bổ… 

Chuyển 

từ hậu 

quả sang 

giải pháp 

-Trên hành trình tồn tại và phát 

triển của loài người không có 

con đường nào là con đường 

cùng, không có ngõ rẽ nào là 

ngõ cụt, nên khi ta tự sửa hành 

vi, điều chỉnh suy nghĩ trong 

việc …..thì chắc chắn sẽ thay 

đổi được cuộc sống trở nên tốt 

đẹp hơn.  

*Tình trạng thiếu nước sạch 

-Trên hành trình tồn tại và phát triển của loài người 

không có con đường nào là con đường cùng, không 

có ngõ rẽ nào là ngõ cụt, nên khi ta tự sửa hành vi, 

điều chỉnh suy nghĩ  trong việc tự nhận thức ra vai 

trò bảo vệ nguồn nước sạch thì chắc chắn sẽ thay 

đổi được cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. 

 

Đề bài: Hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của em về vấn đề: “Trải nghiệm - ghi lại - tức thời 

chia sẻ lên mạng xã hội có nên là phương cách khẳng định giá trị của người trẻ trong thời đại 

ngày nay”? 

Dàn ý: 

* Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận +Trích câu nói 

* Thân bài: 

+ Ý 1: Giải thích: Trải nghiệm, ghi lại, tức thì được hiểu là gì? 

+ Ý 2: Thực trạng về căn bệnh nghiện Internet trong giới trẻ 



 

 

- Với nhiều người, Internet là một thứ không thể thiếu, một thói quen không kiểm soát nổi. Tất cả 

những thông tin của bản thân, hình ảnh riêng tư đểu được công khai và đăng lên mạng để khoe mẽ. 

- Quên thời gian, sao nhãng ăn uống và ngủ; tức giận, căng thẳng, bồn chồn khi không thể lên 

mạng; cần trang bị máy tính mạnh hơn, nhiều phần mềm mới; biểu hiện trầm cảm, hay cáu giận và 

tách biệt với xã hội. 

+Ý 3: Nguyên nhân:  

- Như cầu được ca tụng, được sống trong thế ảo.  

- Muốn lưu giữu lại những khoảnh khắc cá nhân.  

- Muốn tìm hiểu những điều mới mẻ trên mạng xã hội 

+ Ý 4: Hậu quả  

- Dành rất nhiều thời gian cho mạng xã hội, quên cuộc sống thực tế. 

-Có thể bị trầm cảm, stress trước những comment, bình luận từ người khác. 

- Họ giảm tiếp xúc với gia đình, bè bạn, sống cô lập trước màn hình máy tính, lặn vào thế giới 

riêng. 

- Có thế vướng vào pháp luật, bị lừa đảo… 

+ Ý 5: Giải pháp+ Đối lập, mở rộng 

- Cần có lối ống lành mạnh, sử dụng mạng xã hội một ccash hợp lí 

- Chăm sóc, bồi dưỡng trí tuệ, tâm hồn trong cuộc sống thực bằng việc giao tiếp với mọi người… 

- Còn rất nhiều người họ học cho mình một tư duy tốt để suy nghĩ tích cực hơn, tạo ra được nhiều 

giá trị cho bản thân, tự tìm cho mình một phương cách phù hợp, mạng xã hội chỉ là một công cụ để 

hỗ trợ chứ không phải là một sự lựa chọn phương cách. 

- Liên hệ bản thân 

3. Kết bài 

Khẳng định lại vấn đề+ Thông điệp 

 

Bài viết tham khảo:  

Bài văn: 

              Vũ trụ của chúng ta là một vần xoay không có điểm kết thúc, hay nói cách khác, khi được 

tạo hóa trao cho sinh mệnh, con người thường nương theo đó mà trôi trên vòng quay số phận mà 

không tìm được điểm dừng chân. Kim đồng hồ cứ tích tắc quay, thời gian không chờ đợi và bốn 

mùa cứ mãi luân chuyển, nếu vần xoay ấy vô tình ngưng lại, phải chăng vũ trụ sẽ có sự xáo trộn? 

Có lẽ rằng, việc thượng đế trao cho chúng ta “đôi cánh sinh mệnh” và trôi dạt trong vũ trụ là một 

đặc ân khó lòng chối từ. Chính bởi lẽ đó mà ta thường luôn băn khoăn về sống phải khẳng định giá 

trị của bản thân. Trong thời đại ngày nay, nhiều người trẻ đưa ra lựa chọn “Trải nghiệm - ghi lại - 

tức thời chia sẻ lên mạng xã hội” là phương cách khẳng định giá trị, có nên hay không khi lựa chọn 

phương cách ấy? Đây là một dấu hỏi lớn đặt ra cần phải truy tìm căn nguyên. 

           Lướt mình trước những con sóng của cuộc đời, trước trần luân của sự sống ta chợt hiểu một 

cách đơn giản “trải nghiệm” chính là những gì ta đã trải qua và thu nhận trên hành trình sống. Nó 

bắt nguồn khi những quan sát, những va vấp khám phá của ta với nguồn sống không ngừng được 

bung mở, để ghi lại trong trí nhớ, ghi lại bằng những trang kí ức mong manh hay neo đầu bền chặt 



 

 

trong tâm hồn ta. Nói dễ hiểu hơn “ghi lại” là một hình thức giúp chúng ta có thể ghi nhớ được 

những điều đáng nhớ trong cuộc sống. Trước đây, con người thường trải nghiệm để ghi lại cảm 

xúc cũng như chiêm nghiệm của mình tuy nhiên xã hội thay đổi, thời buổi công nghệ số hiện đại 

lên ngôi nên một hình thức ghi lại những kỉ niệm của con người xuất hiện thêm đó là đăng hình 

ảnh lên mạng xã hội”, đây là một hình thức phổ biến của con người trong xã hội ngày nay, đây quả 

thực là một bước tiến để con người có thể ghi lại những khoảnh khắc nhanh hơn, lưu giữ lâu hơn 

mà vẫn có thể kết nối mọi người với nhau. Tuy nhiên tất cả mọi thứ đều có hai mặt lợi-hại, sự chia 

sẻ lên mạng xã hội ấy giờ đây kèm theo hành động “tức thời”, đó là sự chia sẻ thiếu chín chắn, sự 

vội vàng chưa suy nghĩ thấu đáo, đăng lên trong cảm xúc nhất thời. Nhiều người lại cho rằng khi 

có trải nghiệm, đã ghi lại thì bắt buộc phải đăng lên mạng xã hội hoặc đơn giản chỉ là đăng để khoe 

dù đó không phải là cuộc sống của mình, vậy mới là cập nhật theo xu hướng, đi theo số đông và đó 

là phương cách khẳng định giá trị của bản thân, từ đó hình thành nên sự nhất thời trong việc chia sẻ 

khoảnh khắc lên mạng xã hội. 

             Cuộc sống giống như một con thác chảy theo dòng thời gian, đối với vài người thì nó uốn 

lượn xinh đẹp, đối với một số khác thì nó lại đêm đến dòng chảy xiết đầy nguy hiểm, vậy nên có lẽ 

việc ghi lại, trải nghiệm và chia sẻ lên mạng xã hội trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay 

cũng tựa như một dòng thác chảy xiết bởi hàng ngày hàng giờ hành động ấy diễn ra ngày càng có 

xu hướng gia tăng, chưa có dấu hiệu giảm. Điều đó khiến ta dễ dàng bắt gặp ngay trong cuộc sống 

đời thường bằng muôn vàn hành động tưởng như vô hai khi việc đầu tiên chúng ta làm là cầm ngay 

lấy chiếc điện thoại khi thức giấc, vào các nền tảng mạng xã hội như facebook, instagram để lướt 

nhìn thế giơi sthu lại qua màn hình nhỏ, để Flex hình ảnh của bản thân, để sống ảo tạo ra vẻ ngoài 

hào nhoáng, đắp lên mình những thứ không phải của mình với lớp vỏ bọc đẹp đẽ trên mạng xã hội. 

Tình trạng này đang xuất hiện ngày càng nhiều và gây ra nhiều vấn đề đáng báo động nên ta không 

nên coi “trải nghiệm - ghi lại - tức thời” chia sẻ lên mạng xã hội là một phương cách duy nhất để 

thể hiện bản thân. 

        Dòng chảy cuộc đời không như một khúc cua mà ở đó bất cứ điều gì xảy ra cũng đều mang 

quy luật riêng của nó. Vậy nên, việc sử dụng mạng xã hội một cách ồ ạt như hiện nay thật không 

hiếm, khi nso mang lại rất nhiều điều thú vị giống như một thế giới phẳng, ở đó con người không 

bị ngăn cản bởi các yếu tố địa lí. Chỉ cần đăng ký tài khoản là chúng ta có thể kết bạn với mọi 

người, không bị giới hạn bởi quốc gia, khu vực, giới tính, độ tuổi, là nơi giúp mình có được cơ hội 

thể hiện bản thân, là nơi kết nối mọi người trên thế giới với nhau thông qua một nút chạm. Nơi bạn 

được núp dưới bóng hào quang mà mình tạo ra với bên ngoài, nơi thoã mãn hết những đam mê và 

lưu giữ tàon bộ kỉ niệm bạn đã có trong bất cứ khoảnh khắc nào của cuộc đời mình để mọi người 

cùng biết, cùng vui, buồn với bạn. Ta không phủ nhận sự tích cực của mạng xã hội, ta cũng không 

đi lùi lại với xu thế chung của thời đại, song rõ ràng các trang mạng xã hội hiện nay như con dao 

hai lưỡi bởi các mặt trái của nó đem lại khi ta sử dụng không đúng cách. Việc chia sẻ những 

khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống là một điều tốt nhưng nếu mang trong mình suy nghĩ nhất định 

phải chia sẻ lên mạng xã hội để người ta biết đến mình, để mình không thua kém người ta, để phô 

trương những vỏ bọc ảo, kéo về lượt ngưỡng mộ hay lời khen không có thật thì đấy chính là biểu 

hiện của sống ảo, sống giả dối. Bạn bắt gặp hình ảnh một người bạn cũ chụp ảnh với nhà lầu, xe 



 

 

sang, đi du lịch khắp nơi với nhiều quần áo, túi xách hàng hiệu, bất giác lòng ghen tị, đố kị nổi lên 

khiến bạn không muốn thua kém bất cứ ai, để rồi giây phút của sự hư vinh nổi lên đã làm bạn tự 

tạo ra vỏ bọc như vậy để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Hay chỉ với suy nghĩ đăng tải những khoảnh 

khắc của cá nhân để lưu giữ, để ghi lại cuộc sống thường nhật như một cuốn nhật kí trên mạng đã 

khiến bạn trở thành người bị theo dõi, chú ý và thậm chí gặp nguy hiểm bới những kẻ mang ý đồ 

xấu. Thậm chí, ngay cả những khao khát được tương tác, được những người xa lạ trong thế giới ảo 

ca tụng, like, comment đôi khi cũng là thứ thuốc độc khiến ta sống ảo tưởng, quên hiện thực để rồi 

sâu chuỗi ngày dài chính bạn có thể trở thành công cụ cho những bình luận ấy điều khiển, đánh lạc 

hướng. Khiến chính bạn mất ăn, mất ngủ vì một lời chê bai, hậm hực khi lượt tương tác không cao, 

trầm cảm, tự kỉ nơi thế giới ảo hỗn tạp ấy, hoặc có nhiều người vướng vào các tệ nạn xã hội, dính 

tới pháp luật, bị lừa đảo chỉ vì những tò mò, trải nghiệm những thứ mới mẻ ngày trên mạng xã hội. 

Hẳn bạn còn nhớ vụ việc hai tiktoker là Haley và Louis có những lời lẽ không hay về nhau trên 

mạng xã hội dù trước đây họ từng là bạn thân, với hành động, lời nói và sự chỉ trích gay gắt những 

thói hư tật xấu của bạn mình và đưa nó lên mạng xã hội. Rõ ràng, chúng ta những người ngoài 

cuộc sẽ chẳng quan tâm ai đúng ai sai trong vụ việc này nhưng cá nhân hai cô gái sẽ trở thành mục 

tiêu bị cười chê bởi vì những gì họ làm chẳng khác gì một trò hề ở trên mạng xã hội. Như vậy, nên 

hay không nên chọn cách đưa tất cả lên mạng xã hội khi đó không phải là phương cách duy nhất để 

thể hiện giá trị bản thân? 

             Mỗi cá nhân khi sinh ra đã là một phiên bản duy nhất, một cá thể đặc biệt không giống bất 

kì ai. Vậy nên  bên cạnh những người chỉ chạy đua để trở nên giống với hình mẫu không phù hợp 

đó là việc bất khả kháng bởi hoàn cảnh mỗi người là khác nhau. Thì còn rất nhiều người họ học 

cho mình một tư duy tốt để suy nghĩ tích cực hơn, tạo ra được nhiều giá trị cho bản thân, cho cuộc 

sống xung quanh thì đó mới chính là phương cách tốt nhất khẳng định giá trị của bản thân khi tự 

tìm cho mình một phương cách phù hợp, mạng xã hội chỉ là một công cụ để hỗ trợ chứ không phải 

là một sự lựa chọn phương cách. Tôi bất chợt nhớ đến Khánh Vy, nữ MC trẻ của đài VTV, chị 

chính là một ví dụ tiêu biểu cho thế hệ gen Z tạo ra giá trị cá nhân. Nổi tiếng từ video “Hot girl 7 

thứ tiếng” trên mạng xã hội nhưng chị không dừng lại ở đó, chị luôn kiên trì học tập, cố gắng trau 

dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và giờ đây Khánh Vy đã có đủ sự nghiệp, tri thức và cả sự nổi 

tiếng. Vậy nên hãy khai phá giá trị bên trong của bạn, mạng xã hội chỉ là công cụ để hỗ trợ, không 

phải là phương cách duy nhất. 

                    Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, hãy cố gắng trải nghiệm những điều mới mẻ trong 

cuộc sống nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều người không thích sự trải nghiệm nên bỏ qua những cơ 

hội mới mẻ, sống ảo trên mạng xã hội nhưng lại thiếu kiến thức thực tế. Đây chính là một sự thiếu 

sót nếu không biết tận dụng cơ hội của các bạn trẻ. Sự thiếu kiến thức thực tế này khiến họ nhất 

thời xúc động và đăng nhiều dòng trạng thái lên mạng xã hội một cách thái quá và không kiểm soát 

khiến việc chia sẻ kỉ niệm trở nên “nhất thời” và nghĩ đây là cách khẳng định giá trị. Đây là quan 

niệm sai lầm, vậy nên hãy cố gắng thay đổi để chọn ra một phương cách phù hợp để khẳng định 

giá trị của bạn. Quả thật, nếu được làm những điều mình muốn thì sẽ rất hạnh phúc, tuy nhiên nếu 

làm những điều khiến giá trị bản thân thấp đi là điều không đáng. Không có hạnh phúc nào mà 

không đến từ hành động. Nhìn nhận lại bản thân, tôi thấy cá nhân mình cũng thích có những trải 



 

 

nghiệm mới mẻ, thích ghi lại những trải nghiệm nhưng đôi lúc tôi vẫn chưa chọn được phương 

thức khẳng định giá trị cá nhân, chưa tập trung vào cách thức rèn luyện bản thân, tập trung vào tri 

thức và tôi đang dần thay đổi điều này. Tôi tập cho mình những thói quen tích cực như đọc những 

trang sách hay, học những kiến thức mới mẻ, dù là nhỏ thôi nhưng nó cũng khiến tôi hạnh phúc. 

                Nghệ sĩ Thành Lộc  đã từng nói: “Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống cho riêng 

mình, miễn là hạnh phúc” phải chăng câu nói đầy lắng đọng này giúp chúng ta thấu hiểu hơn về 

cách sống của mỗi người, ta không cần phải chạy theo bất kì ai, chẳng cần đuổi theo bất cứ ai để 

chỉ là cái bóng của họ. Đừng vì những những xu hướng nhất thời mà không tìm ra phương thức 

khẳng định giá trị của bản thân một cách đúng đắn. Cuộc đời có vô vàn phương cách khẳng định 

giá trị, bạn đã tìm ra phương thức để mình tỏa sáng hay chưa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công thức MỞ BÀI NGHỊ LUẬN XÃ HỘI: 

• Với những vấn đề tích cực 

1. Người ta vẫn thường nói rằng/ Ai đó đã từng nói rằng/ Tác giả đã từng nói rằng… + 

VĐNL + là một trong những yếu đó góp phần tô điểm thêm cuộc sống của chúng ta 

thêm tốt đẹp hơn. Thế nhưng, không phải ai cũng nhận thức được điều đó. Hơn bao giờ 

hết chúng ta càng cần hiểu thêm về câu nói/ trích dẫn/ vai trò của VĐNL/… 

Ví dụ: Khi cuộc sống ngày càng có thêm nhiều bộn bề, những mối bận tâm về công việc, 

cuộc sống, … người trẻ chúng ta thay vì chọn cách nỗ lực vượt qua thì lại thu mình lại trong 

cái vỏ bọc, nhụt chí không dám đương đầu với thử thách. Đó là một trong những thái độ 

sống “ăn mòn” sự phát triển của xã hội. Đã đến lúc chúng ta cần hiểu hơn hết giá trị của sự 

nỗ lực, cố gắng/ chấp nhận vượt qua khó khăn/ việc dám vươn mình ra khỏi cái kén /…. 

• Với những vấn đề tiêu cực  

1. Cuộc sống con người không phải chỉ có suy nghĩ cho mình là đủ. Nó chỉ thực sự trở 

nên trọn vẹn khi con người biết sống vì nhau và sống cho nhau. Thế nhưng, ngày nay 

cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại, dường như con người đang bị cuốn 

theo guồng quay của nó và đánh mất đi những khoảng thời gian gắn kết bên nhau. 



 

 

Một trong những vấn đề chúng ta đáng phải lưu tâm đó là thờ ơ/ vô cảm/ VĐNL tiêu 

cực…. 

2. Trong thực tế, ai cũng thích, cũng mong muốn được + khen ngợi/ được ghi nhận, 

được thành danh/… (những điều tích cực). Chính vì thế, họ không ngừng cố gắng/ 

kiên trì/ bền bỉ/ dũng cảm… để đạt được những mục tiêu của cuộc đời họ. Song đáng 

buồn lại có những người lại… + VĐNL. Đây chính là một trong những vấn nạn/ thái 

độ sống/… mà chúng ta cần lên án.  
 

KẾT BÀI NGHỊ LUẬN XÃ HỘI HAY, ẤN TƯỢNG MÀ NGẮN GỌN. 

-------- 

1. Kết Bài Mẫu 1 

Tựa như “hạt bụi vàng li ti” của cuộc đời mà người nghệ sĩ không ngừng góp nhặt, tựa như 

muôn vàn phấn hoa mà chú ong chăm chỉ kiếm tìm, bài học (vấn đề nghị luận) sẽ luôn là 

cái đích mà con người ta không ngừng hoàn thiện, cố gắng để chạm đến. Bởi có lẽ khi ấy, 

họ đã thật sự thấu hiểu được những giá trị tốt đẹp mà cuộc sống muôn màu này cất giấu từ 

lâu. 

2. Kết Bài Mẫu 2 

Dòng chảy của cuộc đời chưa bao giờ dừng lại, và hành trình đi tìm kiếm những giá trị tốt 

đẹp của con người cũng sẽ trải dài theo tháng ngày miên viễn xa xăm. (Vấn đề nghị luận) sẽ 

luôn là một bài học đồng hành cùng mỗi người trên suốt chặng đường đó, tựa như một “báu 

vật đáng giá” nâng bước chân họ đi qua cuộc đời bão giông.  

3. Kết Bài Mẫu 3 

“Chìa khóa dẫn đến hạnh phúc là không ngừng ước mơ”, còn chìa khoá để dẫn đến thành 

công là (vấn đề nghị luận). Chắc hẳn trên mọi hành trình mà bạn đang theo đuổi, bạn sẽ cần 

đến chiếc chìa khóa thần kì ấy, bởi có lẽ nó có thể khai phá được những bài học, giá trị sâu 

sắc ở đời. 

4. Kết Bài Mẫu 4 

Đối diện với tháng ngày dài rộng đầy khó khăn, vấp ngã, hãy đừng quên điều kỳ diệu mang 

tên (vấn đề nghị luận). Bởi lẽ đó chính là món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng, là sức 

mạnh của cơn gió giúp diều bay lên cao, là động lực giúp khát khao, hoài bão của bạn 

không ngừng toả sáng để soi chiếu cho từng bước chân đi trên vạn dặm đường đời. 

5. Kết Bài Mẫu 5 



 

 

Sâu thẳm bên trong mỗi chúng ta là những ước mơ mà ta luôn gắng sức mình để biến nó 

thành hiện thực. Như thiêu thân bất chấp cả tính mạng để lao mình về phía ánh sáng (vấn đề 

nghị luận) chính là ánh sáng soi đường cho ta tiến về phía trước, không ngừng sống, không 

ngừng cống hiến và lan tỏa hương hoa cho đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHƯƠNG PHÁP LÀM DẠNG ĐOẠN VĂN NLXH 

Dạng tư tưởng đạo lý 

1. Mở đoạn: Dẫn dắt + nêu vấn đề 

Mẹo: 

Công thức Ví dụ 

Cách 1: Trong cuộc sống hiện đại, con 

người cần nhiều hơn 1 bài học để có thể 

trưởng thành. Một trong số những bài học đó 

là... 

Trong cuộc sống hiện đại, con người cần nhiều 

hơn 1 bài học để có thể trưởng thành. Một trong 

số những bài học đó là sức mạnh của ý chí nghị 

lực. 

 Cách 2: Những bài học trong cuộc sống luôn 



 

 

là cơ hội để con người trưởng thành. Và câu 

nói... chính là 1 bài học đắt giá như thế. 

Cách 3: Tôi luôn tự nói với mình hãy không 

ngừng hướng về phía trước. Bởi mỗi bước đi 

sẽ là những cơ hội mới để tôi chiêm nghiệm 

về cuộc đời. Và câu nói....đã giúp tôi có thêm 

1 thông điệp hay và bổ ích như vậy. 

Cách 4: Trưởng thành là hành trình chúng ta 

chấp nhận đối mặt với những khó khăn, 

những vấn đề trong cuộc sống. Điều kỳ diệu 

là sau những bài học đó chúng ta ngày một 

trở nên cứng cáp. Tôi đã rất ấn tượng với 

trích dẫn này… và bài  học tôi nhận được từ 

đó là…. 

 

2. Thân đoạn 

Ý chính Công thức mẹo Ví dụ 

Ý 1: Giải thích 

được từ khóa 

(VĐNL) 

Cách 1: Trước tiên ta cần 

hiểu/hiểu đơn giản + VĐNL nghĩa 

là….  

Cách 2: Nhận định trên dẫn đến 

cho chúng ta bài học về…/khuyên 

chúng ta nên…. 

Từ / cụm từ /câu…(mẹo: ta sử 

dụng khoảng 3 từ đồng nghĩa hoặc 

trái nghĩa để giải thích) 

Giải thích từ nghị lực ta có: Hiểu đơn giản 

nghị lực sống chính là ý chí kiên định trước 

cuộc sống, không bao giờ chịu khuất phục 

hay giục ngã trước khó khăn, thử thách. 

Ý 2: Nêu biểu 

hiện của vấn 

đề trong cuộc 

sống (tuỳ đề 

thì sử dụng) 

Cách 1: Vậy biểu hiện của VĐNL 

là gì? → Câu trả lời 

Cách 2: Có ai đó đã từng nói, khi 

quay ngược trái tim mình lên thì 

trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Đó 

chính là ngọn lửa của + VĐNL. 

Ngọn lửa trong mỗi người sẽ được 

biểu hiện…. 

- Người có tư tưởng (V ĐNL) như 

thế nào? 

- Người không có tư tưởng (V 

ĐNL) như thế nào? 

Có ai đó đã từng nói, khi quay ngược trái 

tim mình lên thì trái tim sẽ có hình ngọn 

lửa. đó chính là ngọn lửa cuả nghị lực 

sống. Ngọn lửa trong mỗi người sẽ được 

biểu hiện ở cách họ tự tin nói lên niềm tin 

của mình và luôn khát khao tìm được 

những người đồng hành để cùng nhau cố 

gắng chứ không hề ỷ lại chờ đợi người 

khác đến giúp đỡ trong mong manh. 



 

 

Ý 3: Nêu ý 

nghĩa của 

VĐNL+ dẫn 

chứng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1: Khi chúng ta mang trong 

mình + VĐNL chúng ta được/con 

người sẽ…VĐNL giúp mỗi người 

hiểu được....,trở nên...Ta sẽ không 

thể...nếu thiếu đi VĐNL 

Bước 2: Khi mỗi cá nhân hình 

thành/ mang trong mình + VĐNL, 

thì xã hội sẽ….Đời sống của mọi 

người sẽ khoác lên mình tấm áo 

mới của + ý nghĩa VĐNL 

Các em lần lượt bám theo các 

gợi ý: 

- Tác dụng to lớn đến quá trình 

học tập và tu dưỡng ra sao ? 

- Đến kinh tế gia đình ? 

- Đến đời sống tình cảm, quan hệ 

vơi mọi người ? 

- Đến sức khỏe ? 

- Đến uy tín và tương lai bản thân 

? 

 

Dẫn chứng: 

Cách 1: Câu chuyện chúng ta có 

thể nhắc tới ngay khi bàn về vấn 

đề...đó là… 

Cách 2: Cuộc sống đang từng 

ngày xoay vần biến đổi theo nhiều 

cách nhưng thật may ta vẫn được 

biết đến/ lắng nghe/ bắt gặp câu 

chuyện về….. 

Phương pháp phân tích nhanh 

dẫn chứng: 
 

 

Công thức: 

Hình ảnh + tên nhân vật + hành 

động/việc làm + thành tích đã 

đạt được/tác hại 
 

Khi chúng ta mang trong mình ý chí nghị 

lực, con người sẽ tự tin vào bản thân và 

cuộc sống, làm tốt mọi công việc, lạc quan 

hướng đến tương lai. Chính lẽ sống bền bỉ 

và ý chí kiên định ấy đã giúp chúng ta 

chinh phục mọi thứ, làm nên cuộc sống tươi 

đẹp. Nghị lực sống giúp mỗi người hiểu 

được sự cố gắng vươn lên thử thách không 

phải là thứ sẵn có mà là năng lực cần phải 

rèn luyện. Kiên định ý chí, giữ vững lập 

trường, kỉ luật cao, không bao giờ né tránh 

hay lùi bước trước khó khăn thử thách, 

xông xáo làm việc, cống hiến sức mình 

trong công việc sẽ giúp bạn có sống vững 

mạnh an yên. Ta sẽ không thể có một cuộc 

đời ý nghĩa nếu thiếu đi bản lĩnh kiên 

cường sự quyết tâm đến cùng để chinh 

phục ước mơ. Khi mỗi cá nhân mang 

trong mình nghị lực sống , thì xã hội sẽ 

ngày càng phát triển văn minh tươi 

đẹp.Đời sống của mọi người sẽ khoác lên 

mình tấm áo mới của niềm tin, hi vọng để 

bước tới thành công. Cuộc sống đang từng 

ngày xoay vần biến đổi theo nhiều cách 

nhưng thật may ta vẫn được lắng nghe câu 

chuyện về chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh 

tụ kính yêu của dân tộc ta, suốt một đời lo 

cho nước, cho dân, đi nhiều nơi và làm đủ 

mọi việc. Con đường Người phải đi thật 

gian lao, vất vả nhưng với ý chí, quyết tâm, 

nghị  lực phi thường. Người đã mang đến 

cho dân tộc ta ánh sáng của độc lập tự do, 

một cuộc đời ấm no, hạnh phúc. 

Ý 4: Vấn đề 

đối lập, mở 

rộng 

Thường bắt đầu bằng các cụm từ: 

Tuy nhiên/bên cạnh đó/ngoài 

ra…ở xã hội ngoài kia vẫn còn 

Tuy nhiên ở xã hội ngoài kia vẫn còn 

những trường hợp khi mới chỉ bị một chút 

sóng gió đã “ngã tay chèo” phó mặc buông 



 

 

những trường hợp….(tìm những 

trường hợp đối nghịch với đề bài), 

những người như vậy ta cần lên án 

phê phán để có một xã hội văn 

minh/tốt đẹp/tốt hơn. 

xuôi cho số phận,những người như vậy ta 

cần lên án phê phán để có một xã hội văn 

minh tốt đẹp. 

 

Ý 5: Bài học 

và liên hệ bản 

thân 

Dũng cảm vượt ra khỏi vùng an 

toàn của bản thân, bạn sẽ trở thành 

phiên bản tốt nhất của chính mình. 

Vậy nên, nếu bạn… 

Dũng cảm vượt ra khỏi vùng an toàn của 

bản thân, bạn sẽ trở thành phiên bản tốt 

nhất của chính mình. Vậy nên, nếu bạn 

muốn mạnh mẽ, dũng cảm, kiên định hơn 

từ đó có thể làm nên những gì đẹp đẽ nhất 

ở cuộc đời này 

 

3. Kết đoạn: khẳng định lại vấn đề 

Công thức Ví dụ 

Cách 1: Trích dẫn “….” Đã đem tới cho tôi 

một bài học đáng trân trọng. Vượt lên trên 

cả điều này, tôi cảm nhận được rằng bất cứ 

ai đang đọc bài viết này cũng sẽ nhận được 

giá trị nhiều như vậy. Đó là… 

Chúng ta vẫn thường bắt đầu viết lên cuộc đời 

hạnh phúc của mình từ những điều bình yên và 

giản dị như vậy. Bài học về nghị lực sẽ là tấm 

gương phản chiếu cuộc đời tôi mãi mãi mang 

theo. 

Cách 2: Là một người trẻ hiện đại trong thời 

kì hội nhập, tôi sẽ/ tôi thiết nghĩ rằng… 

Cách 3: Chúng ta vẫn thường bắt đầu viết 

lên cuộc đời hạnh phúc của mình từ những 

điều bình yên và giản dị như vậy. Bài 

học…sẽ là tấm gương phản chiếu cuộc đời 

tôi mãi mãi mang theo. 

Cách 4: Trích dẫn: “…” là bài học cuộc đời 

được góp nhặt. Giống như giọt mật ong được 

chắt chiu từ công sức lao động của những 

chú ong chăm chỉ để đem lại cho đời. Mang 

theo hành trang này bên mình, tôi tin, những 

người trẻ chúng ta sẽ gặt hái được nhiều 

thành công trong tương lai không xa. 

 

Luyện tập: Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về sức mạnh của nghị lực. 



 

 

Bài làm 

           Trong cuộc sống hiện đại, con người cần nhiều hơn 1 bài học để có thể trưởng thành. Một 

trong số những bài học đó là sức mạnh của  ý chí nghị lực. Hiểu đơn giản, nghị lực chính là ý chí 

kiên định trước cuộc sống, không bao giờ chịu khuất phục hay giục ngã trước khó khăn, thử thách. 

Có ai đó đã từng nói, khi quay ngược trái tim mình lên thì trái tim sẽ có hình ngọn lửa. đó chính là 

ngọn lửa cuả nghị lực sống . Ngọn lửa trong mỗi người sẽ được biểu hiện ở cách họ tự tin nói lên 

niềm tin của mình và luôn khát khao tìm được những người đồng hành để cùng nhau cố gắng chứ 

không hề ỷ lại chờ đợi người khác đến giúp đỡ trong mong manh. Trước những khó khăn của cuộc 

đời cố gắng hết mình cho phép con người vượt qua nghịch cảnh và tiến bước. Mỗi con người đều 

khao khát thành công, và chẳng có thành công nào đến với ta mà thiếu đi ý chí nghị lực. Hành trình 

của con người sẽ được nối dài hơn ta quyết tâm dấn thân và theo đuổi. Những bước chân của sự 

nghị lực luôn là những bước đi vững chắc nhất. Bởi lẽ nó được tạo dựng bằng tất cả những gì 

chúng ta có, bằng niềm tin và sự trân trọng vào chính bản thân mình. Con đường ấy dẫu có gian 

nan vất vả nhưng là con đường của chính bản thân mỗi người và không thể bị lung lay bởi người 

khác hay những định kiến xã hội. Hơn thế sự nỗi lực trở thành nguồn động lực cho mỗi người. Để 

rồi khi mệt mỏi chùn bước, con người nhìn vào những cố gắng của bản thân đã từng, nhìn vào con 

đường mình đang dựng xây và tương lai phía trước, chúng ta sẽ không gục ngã. Thông điệp đưa ra 

giúp cho tôi ngay lập tức nhớ đến chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, suốt một 

đời lo cho nước, cho dân, đi nhiều nơi và làm đủ mọi việc. Con đường Người phải đi thật gian lao, 

vất vả nhưng với ý chí, quyết tâm, nghị  lực phi thường. Người đã mang đến cho dân tộc ta ánh 

sáng của độc lập tự do, một cuộc đời ấm no, hạnh phúc. Chúng ta vẫn thường bắt đầu viết lên cuộc 

đời hạnh phúc của mình từ những điều bình yên và giản dị như vậy. Bài học về nghị lực sống sẽ là 

tấm gương phản chiếu cuộc đời tôi mãi mãi mang theo. 

 

 

 

 

 

PHƯƠNG PHÁP LÀM DẠNG ĐOẠN VĂN NLXH 

Dạng hiện tượng đời sống 

1. Mở đoạn: Dẫn dắt + nêu vấn đề 

Công thức Ví dụ 

Cách 1: Xã hội hiện đại ngày càng thay đổi kéo theo 

những vấn đề bức thiết cần được giải quyết. Một trong số 

Bạo lực học đường 

Cuộc sống hiện đại giúp người trẻ 



 

 

đó là... chúng ta có được 1 góc nhìn đa chiều 

về các vấn đề và bạo lực học đường là 

một trong số những “từ khóa” đang 

được bàn tán xôn xao. 

Cách 2: Cuộc sống hiện đại giúp người trẻ chúng ta có 

được 1 góc nhìn đa chiều về các vấn đề và…là một trong 

số những “từ khóa” đang được bàn tán xôn xao. 

Cách 3: Trong thời đại mà con người suy tính nhiều hơn 

là yêu thương, bỏ quên nhiều hơn là tìm lại thì chúng ta 

đang phải đối mặt với những vấn đề tưởng như không lời 

giải đáp, và một trong số đó là….. 

Cách 4: Nhà hoạt động nhân quyền Mĩ gốc Phi, người 

được giải Nobel về hòa bình năm 1964 từng chia sẻ: 

“Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói 

và hành động của một kẻ xấu, mà còn là sự im lặng đáng 

sợ của những người tốt”. Quả thực đúng trước hiện 

tượng tiêu cực, tiêu biểu là…..,ta cần cùng nhau lên án, 

tìm ra giải pháp để giảm thiểu, xóa bỏ nó. 

1. Thân đoạn 

Ý chính Công thức Ví dụ 

Giải 

thích 

Oliver Wendell Holmes từng nói: 

“Điều quan trọng không phải là 

chúng ta có được vị trí nào trong 

cuộc đời, mà là đích đến cuối 

cùng của chúng ta ở đâu”, vậy 

nên phải chắng điều quan trọng 

trong cuộc sống của tuổi trẻ hôm 

nay chính là giải mã được chiếc 

chìa khoá của cuộc sống, giúp ta 

hiểu…. 

Nghiện Facebook 

Oliver Wendell Holmes từng nói: “Điều quan 

trọng không phải là chúng ta có được vị trí nào 

trong cuộc đời, mà là đích đến cuối cùng của 

chúng ta ở đâu”, vậy nên phải chắng điều quan 

trọng trong cuộc sống của tuổi trẻ hôm nay 

chính là giải mã được chiếc chìa khoá của cuộc 

sống, giúp ta hiểu nghiện facebook của giới trẻ 

chính là hành vi… 

Hiện 

trạng  

- Lướt qua dòng đời bộn bề của 

cuộc sống…  

- Lặng nghe cuộc sống từ những 

vang động nhỏ nhất ta nhận ra… 

Hiện tượng vô cảm 

Lướt qua dòng đời bộn bề của cuộc sống hàng 

ngày hàng giờ ta dễ dàng thấy hiện tượng vô cảm 

của giới trẻ ngày nay đã và đang có xu hướng gia 

tăng, chưa có dấu hiệu giảm. 

Nguyên 

nhân 

-Vậy, nguyên nhân của ….này xuất 

phát từ đâu? 

 

-Ta hẳn sẽ dễ dàng nhận thấy 

Việc sử dụng mạng xã hội 

Ta hẳn sẽ dễ dầng nhận thấy nguyên nhân đầu tiên 

của hiện tượng sử dụng mạng xã hội một cách ồ ạt 

như hiện nay xuất phát từ việc nó đã và đang 



 

 

nguyên nhân đầu tiên của hiện 

tượng…. 

mang lại rất nhiều điều thú vị giống như một thế 

giới phẳng, ở đó con người không bị ngăn cản bởi 

các yếu tố địa lí. 

Hậu 

quả 

- Ngôi nhà kiên cố hay không là do 

chiếc móng được xây trước đó vững 

vàng, chắc chắnnhư thế nào? Thế 

nên, nếu ngày hôm nay chứng ta… 

(Vấn đề A)… thì ngày mai bạn sẽ 

phải gánh chịu…(Hậu quả B,C,D). 

 

- Rõ ràng những hành động từ việc 

(VĐNL) đã và đang gây ra muôn 

vàn hậu quả đau lòng cho cuộc sống 

của chúng ta hôm nay… 

Bảo vệ môi trường 

Ngôi nhà kiên cố hay không là do chiếc móng 

được xây trước đó vững vàng, chắc như thế nào. 

Thế nên, nếu ngày hôm nay chúng ta không biết 

giữ gìn và bảo vệ môi trường thì ngày mai thế 

giới này sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề 

từ các căn bệnh lạ, từ khí hậu dần nóng lên, từ 

việc con người có thể bị huỷ diệt sự sống… 

Đối lập-

Mở 

rộng 

Trên hành trình tìm kiếm giá trị 

đích sự của sự sống mỗi ngày đâu 

đó bên cạnh những hành vi …ta vẫn 

bắt gặp rất nhiều người…. 

Bảo vệ môi trường 

Trên hành trình tìm kiếm giá trị đích sự của sự 

sống mỗi ngày đâu đó bên cạnh những hành vi 

phá huỷ môi trường ta vẫn bắt gặp rất nhiều người 

sẵn sàng hi sinh để cứu lấy trái đất xanh của nhân 

loại ngày hôm nay. 

Bài học Tôi đã từng nghe đâu đó một câu 

nói: “Một mình, ta làm được rất ít; 

cùng nhau, ta làm được rất nhiều, 

vậy nên nếu ngay từ ngày hôm nay 

mỗi người chúng ta biết… 

Sử dụng mạng xã hội: 

-Tôi đã từng nghe đâu đó một câu nói: “Một 

mình, ta làm được rất ít; cùng nhau, ta làm được 

rất nhiều, vậy nên nếu ngay từ ngày hôm nay mỗi 

người chúng ta biết sử dụng mạng xã hội một 

cách hợp lí trong học tập, tránh khoe mẽ bản 

thân…  

 

3. Kết đoạn: khẳng định lại vấn đề 

Công thức Ví dụ 

Cách 1: Là một người trẻ sinh ra và sống trong thời kỳ 

hội nhập, chúng ta hãy… 

Bạo lực học đường 

Giữa “bản nhạc” đầy tạp âm của cuộc 

đời, tôi luôn cố gắng sống tử tế, biết 

lắng nghe, hạn chế sự hẹp hòi của bản 

thân để có thể tĩnh lặng an yên và 

hạnh phúc. Bằng cách buông bỏ 

Cách 2: Là một người trẻ hiện đại trong thời kì hội nhập, 

tôi sẽ/ tôi thiết nghĩ rằng… 

Cách 3: Chúng ta vẫn thường bắt đầu viết lên cuộc đời 



 

 

hạnh phúc của mình từ những điều bình yên và giản dị 

như vậy. Bài học…sẽ là tấm gương phản chiếu cuộc đời 

tôi mãi mãi mang theo. 

những mưu cầu ích kỉ, chia sẻ thật 

nhiều những giá trị nhỏ bé của 

mình….   

Cách 4: Giữa “bản nhạc” đầy tạp âm của cuộc đời, tôi 

luôn cố gắng….(vd: sống tử tế, biết lắng nghe/….) để có 

thể tĩnh lặng an yên và hạnh phúc. Bằng cách buông bỏ 

những mưu cầu ích kỉ, chia sẻ thật nhiều những giá trị 

nhỏ bé của mình….   

 

 

 


